




Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       /5/2025 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định) 

 

 

TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết  
Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 

Khai báo với Sở Nội vụ địa phương khi 

đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật 

tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 

động 

05 ngày làm việc 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

KSTTHC và 

XTĐT 

Không 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 

25/6/2015; 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 

19/02/2025 của Quốc hội; 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ; 

- Nghị định số 4/2023/NĐ-CP ngày 

13/2/2023 của Chính phủ; 

- Thông tư số 16/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ 

Lao động, Thương binh và Xã hội. 

2 
Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động cho doanh nghiệp 
15 ngày làm việc 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

KSTTHC và 

XTĐT 

Không 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 

25/6/2015; 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 

19/02/2025 của Quốc hội; 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020 của Chính phủ; 



2 

 

3 

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do 

các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các 

tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc 

Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết 

định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận 

doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện 

an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ 

doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện 

do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, 

các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc 

Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết 

định thành lập) 

25 ngày làm việc 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

KSTTHC và 

XTĐT 

1.200.000 đồng 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 

25/6/2015; 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 

19/02/2025 của Quốc hội; 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ; 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP 

ngày 08/10/2018 của Chính phủ. 

4 

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng 

B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, 

ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, 

tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, 

cơ quan trung ương quyết định thành 

lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ 

điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có 

nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, 

cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng 

công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ 

quan trung ương quyết định thành lập). 

- Đối với trường hợp 

gia hạn, sửa đổi, bổ 

sung phạm vi Giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động huấn 

luyện an toàn, vệ sinh 

lao động: 25 ngày làm 

việc. 

- Đối với trường hợp 

cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt 

động huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động 

trong trường hợp bị 

hỏng, mất, cấp đổi tên: 

10 ngày làm việc. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

KSTTHC và 

XTĐT 

- Trường hợp gia hạn 

Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động 

huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động: 

1.200.000 đồng. 

- Trường hợp sửa đổi, 

bổ sung phạm vi hoạt 

động Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt 

động huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động: 

500.000 đồng. 

- Trường hợp cấp lại 

Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động 

huấn luyện an toàn, vệ 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 

25/6/2015; 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 

19/02/2025 của Quốc hội; 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ; 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP 

ngày 08/10/2018 của Chính phủ. 
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sinh lao động trong 

trương hợp bị hỏng, 

mất: Không. 

- Trường hợp cấp đổi 

tên tổ chức huấn luyện 

trong Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt 

động huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động: 

Không. 

5 

Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của 

người lao động giao kết hợp đồng lao 

động với nhiều người sử dụng lao động, 

gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; 

khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục 

hồi chức năng lao động. 

05 ngày làm việc 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

KSTTHC và 

XTĐT 

Không 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 

25/6/2015; 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 

19/02/2025 của Quốc hội; 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020 của Chính phủ. 

6 

Thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh 

nghề nghiệp cho người lao động phát 

hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu 

hoặc không còn làm việc trong các nghề, 

công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp 

05 ngày làm việc 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

KSTTHC và 

XTĐT 

Không 

7 

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản 

phẩm, hàng hóa được quản lý bởi các quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội ban hành 

05 ngày làm việc 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

KSTTHC và 

XTĐT 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

183/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của 

Bộ Tài Chính 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 

thuật ngày 29/6/2006; 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

ngày 21/11/2007; 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP 

ngày 01/8/2007 của Chính phủ; 

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 

ngày 31/12/2018 của Chính phủ; 
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- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN 

ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

- Thông tư số 13/2024/TT-

BLĐTBXH ngày 05/12/2024 của Bộ 

Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 

19/02/2025 của Quốc hội; 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ; 

- Thông tư số 183/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ Tài Chính. 

 




